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Điểm 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

 

A. LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Nhà toán học nổi tiếng thời Hậu Lê, đã biên soạn cuốn Đại thành toán 

pháp là: 

        A. Ngô Sĩ Liên .                          B. Lê Thánh Tông  

        C. Lương Thế Vinh                           D. Nguyễn Trãi 

Câu 2 (0,5 điểm). Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào? 

A. 1786                     B. 1789                          C. 1780                         D. 1782  

Câu 3 (0,5 điểm). Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên Hồng Đức xuất hiện dưới triều đại: 

           A. Thời Hậu Lê                                   B. Thời Trần                  

      C. Thời Lý                                                D. Thời  Hùng Vương 

Câu 4 (0,5 điểm). Hàng năm, nhân dân ta tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang 

Trung đại thắng quân Thanh vào ngày nào? 

A. Mồng 2 Tết (Âm lịch)   B. Mồng 3 Tết (Âm lịch) 

C. Mồng 4 Tết (Âm lịch)   D. Mồng 5 Tết (Âm lịch) 

Câu 5 (1 điểm). Tại đình Bắc Biên ( phường Ngọc Thụy- quận Long Biên) thờ một vị 

anh hùng dân tộc. Ông là ai? Ông có công gì với đất nước và dân tộc? 

Trả lời: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (2 điểm).  a) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống cho đúng. 

            Quân Thanh xâm lược nước ta. Nguyễn Huệ lên ngôi ……………………., kéo quân 

ra ………….. đánh đuổi quân Thanh. Ở Hà Hồi, ................................, Đống Đa, ta thắng lớn. 

Quân Thanh ở .......................................  hoảng loạn, bỏ chạy về nước. 

b) Ở Hà Nội có một di tích lịch sử gắn liền với sự phát triển giáo dục của thời Lý, thời 

Trần và thời Hậu Lê. Tên di tích đó là gì? Khu di tích đó được bắt đầu xây dựng dưới 

triều đại nào? 
 

Trả lời: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



B. ĐỊA LÝ ( 5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của con sông nào bồi đắp?  

A. Sông Hồng và sông Mê Công                  B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai                       

          C. Sông Mê Công và sông Đà                      D. Sông Mê Công và sông Cửu Long  

Câu 2 (0,5 điểm). Trong các thành phố du lịch dưới đây, thành phố nào có công trình 

được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới là: 

A. Thành phố Huế 

C. Thành phố Hồ Chí Minh 

B. Thành phố Đà Nẵng 

D. Thành phố Hải Phòng 

Câu 3 (0,5 điểm). Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì: 

A. Đồng bằng có nhiều cồn cát.                       B. Đồng bằng nằm ở ven biển. 

C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá.                    D. Các dãy núi lan sát ra tới biển. 

Câu 4 (1 điểm). Nối tên địa điểm du lịch với tên tỉnh cho phù hợp. 

Địa điểm du lịch  Tỉnh 

1. Sầm Sơn  a. Hải Phòng 

2. Đồ Sơn  b. Khánh Hòa 

3. Nha Trang  c. Quảng Ninh 

4. Vịnh Hạ Long  d. Thanh Hóa 

 

Câu 5 (1 điểm). Ghi vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai. 
 

a. Chợ Đông Ba là khu chợ nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. 

b. Dãy núi Bạch Mã nằm giữa thành phố Huế và Đà Nẵng. 

c. Chợ nổi chỉ bán rau, quả, thịt, cá, quần áo. 

d. Nhờ có đất cát pha và khí hậu nóng nên người dân miền Trung trồng nhiều 

mía, lạc. 

Câu 6 (1,5 điểm). a) Nhờ những điều kiện nào mà đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa 

lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

b) Em hãy kể tên một công trình trên đất nước Việt Nam được tổ chức UNESCO công 

nhận là Di sản thế giới. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ - LỚP 4 

A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đáp án C B A D 

Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 

 

Câu 5 (1 điểm). HS trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

- Đền Bắc Biên thờ anh hùng Lý Thường Kiệt. 

- Ông có công bảo vệ nền độc lập đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống. 

Câu 6 (2 điểm) a) HS điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm 

          Quân Thanh xâm lược nước ta. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh 

đuổi quân Thanh. Ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long  

hoảng loạn, bỏ chạy về nước. 

b) HS trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

- Tên di tích là: Văn Miếu Quốc Tử Giám 

- Khu di tích đố được bắt đầu xây dựng dưới triều đại nhà Lý 

B. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 

Đáp án B A D 

Điêm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 

  

Câu 4 (1 điểm). HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm. 

  

Địa điểm du lịch  Tỉnh 

1. Sầm Sơn  a. Hải Phòng 

2. Đồ Sơn  b. Khánh Hòa 

3. Nha Trang  c. Quảng Ninh 

4. Vịnh Hạ Long  d. Thanh Hóa 

Câu 5 (1 điểm). HS ghi đúng mỗi ô được 0,25 điểm  

              a. S                 b. Đ                  c.  S                d. Đ                      

Câu 6 (1,5 điểm). a) HS nêu đúng 3 ý được  1 điểm, thiếu hay sai 1 ý trừ 0,25 điểm. 

          - Đất đai màu mỡ                                       

          - Khí hậu nóng ẩm    

          -  Người dân cần cù lao động                      

b)  HS nêu đúng tên được 1 công trình được 0,5 điểm 

Ví dụ: Hoàng thành Thăng Long, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thành Nhà Hồ, Vịnh Hạ Long 


